
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU 

  
Bản án số: 261/2024/DS-ST 

Ngày 21 - 8 - 2024 

V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Liêu Chí Khanh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Hiển. 

Bà Phạm Thị Hà. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Ánh Hồng là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 442/2024/TLST-DS ngày 21 tháng 6 năm 2024 

về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

276/2024/QĐXXST-DS ngày 12 tháng 7 năm 2024 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Công ty cổ phần Sawad T; địa chỉ trụ sở: Số 128 Ng, phường 

B, thành phố V, tỉnh Nghệ An.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Kanokwatpaisal N, chức vụ: Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Trần Phong Ph, sinh năm 1998; địa chỉ: 

Số 220 đường 3/2, ph, thành phố C, tỉnh Cà Mau (văn bản ủy quyền ngày 

01/01/2024).  

Người đại diện theo ủy quyền của ông Phú: Anh Trần Thanh Tr, sinh năm 

1989; địa chỉ: Ph, thành phố C, tỉnh Cà Mau (văn bản ủy quyền ngày 01/6/2024) 

(vắng mặt).  

- Bị đơn: Chị Lê Hồng Đ, sinh năm 1981; địa chỉ cư trú: Ấp M, xã T, huyện 

Đ, tỉnh Cà Mau (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Anh Trần Thanh Tr trình bày: Ngày 29/8/2020 Công ty cổ phần Sawad 

T - Chi nhánh Cà Mau ký hợp đồng nhận cầm cố của chị Lê Hồng Đ 01 xe mô 

tô hai bánh, biển kiểm soát 69F1-450.11, loại xe Yamaha Sirius 110, số khung 

3210JY204740, số máy E3X9E476792, Giấy chứng nhận đăng ký số 030226 do 
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Công an huyện Đầm Dơi cấp ngày 14/9/2018 với số tiền 9.400.000 đồng; thời 

hạn cầm cố 12 tháng; lãi suất 1,1%/tháng, lãi quá hạn bằng 150% lãi suất trong 

hạn; phí quản lý hồ sơ cố định 4,0% số tiền cầm cố/tháng. Do nhu cầu cần có xe 

đi lại hàng ngày nên Công ty ký giấy cho chị Đ mượn lại xe sử dụng trong một 

tháng. Quá trình thực hiện hợp đồng chị Đ chỉ trả được số tiền gốc, lãi là 

2.249.000 đồng (trong đó: Tiền gốc: 1.204.242 đồng, lãi: 200.342 đồng, phí: 

728.514 đồng, tiền lãi quá hạn 150% trong hạn: 115.902 đồng), sau đó không trả 

vốn, lãi và vẫn giữ xe cho đến hôm nay dù Công ty yêu cầu thanh toán nhiều 

lần. Do vậy, Công ty yêu cầu chị Đ trả lại chiếc xe biển số 69F1-450.11. 

Trường hợp chị Đ không trả lại xe thì buộc chị Đ phải thanh toán cho Công ty 

số tiền tạm tính đến ngày 10/4/2024 là 27.876.000 đồng (trong đó vốn gốc là 

8.195.758 đồng, lãi: 901.534 đồng, tiền phí quản lý hồ sơ 3.278.303 đồng, 

tiền lãi quá hạn 150% trong hạn: 15.500.000 đồng). Ngoài ra chị Đ còn phải 

tiếp tục chịu lãi suất, phí phát sinh theo hợp đồng cầm cố và giấy mượn xe kể 

từ ngày 10/4/2024 cho đến khi thanh toán xong nợ. Trường hợp chị Đ không 

thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, Công ty yêu cầu xử lý 

tài sản đảm bảo để thu hồi nợ. 

Quá trình giải quyết vụ án, anh Trần Thanh Trí thay đổi không yêu cầu 

chị Đ trả lại xe, không yêu cầu trả phí quản lý hồ sơ và điều chỉnh lại phần lãi 

suất quá hạn; yêu cầu chị Đ phải thanh toán cho Công ty số tiền tạm tính đến 

ngày 21/8/2024 là 13.880.000 đồng (trong đó: Tiền gốc: 8.195.758 đồng, lãi trong 

hạn từ ngày 29/11/2020 đến ngày 29/8/2021: 901.534 đồng, lãi quá hạn từ ngày 

30/8/2021 đến ngày 11/7/2024: 4.782.634 đồng, Công ty sẽ trả lại cho chị Đ bản 

chính Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy. 

- Chị Lê Hồng Đ trình bày: Chị thừa nhận có cầm cố xe cho Công ty cổ phần 

Sawad T - Chi nhánh Cà Mau, sau đó có mượn xe lại để sử dụng. Chị đồng ý trả số 

tiền 13.880.000 đồng theo yêu cầu của Công ty nhưng yêu cầu được trả mỗi tháng 

1.500.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Anh Trần Thanh Trí và chị Lê Hồng Đ có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt. Căn cứ khoản 1 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến 

hành xét xử vụ án. 

 [2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Chị Đ muốn vay tiền của Công ty cổ 

phần Sawad T (sau đây gọi tắt là Công ty) nên đã thế chấp giấy tờ xe (xe vẫn do 

chị Đ giữ) cho Công ty nên quan hệ pháp luật tranh chấp được xác định là tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản có thế chấp giấy tờ xe theo quy định tại Điều 317, 463 

của Bộ luật Dân sự.  

[3] Quá trình giải quyết vụ án, anh Trần Thanh Trí thay đổi một phần yêu 

cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Sawad T về việc không yêu cầu chị Đ trả lại 

chiếc xe biển số 69F1-450.11, không yêu cầu trả phí quản lý hồ sơ và điều chỉnh 

lại phần lãi suất quá hạn. Xét thấy, việc thay đổi của anh Trí là tự nguyện, 
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không trái quy định của pháp luật nên được chấp nhận theo khoản 1 Điều 244 

của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[4] Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty, thấy rằng: Hợp đồng cầm cố ngày 

29/8/2020 thể hiện chị Lê Hồng Đ cầm cố cho Công ty xe mô tô hai bánh, biển 

kiểm soát 69F1-450.11, loại xe Yamaha Sirius 110, số khung 3210JY204740, số 

máy E3X9E476792, Giấy chứng nhận đăng ký số 030226 do Công an huyện Đầm 

Dơi cấp ngày 14/9/2018 với số tiền 9.400.000 đồng; thời hạn cầm cố 12 tháng; lãi 

suất 1,1%/tháng, lãi quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn; phí quản lý hồ sơ cố 

định 4,0 số tiền cầm cố/tháng. Quá trình thực hiện hợp đồng chị Đ chỉ trả được 

vốn, lãi là 2.249.000 đồng, cho đến nay không trả thêm vốn, lãi. Trong khi theo các 

điều khoản ký kết giữa chị Đ và Công ty thì hàng tháng chị Đ phải trả dần vốn và 

lãi. Chị Đ thừa nhận có cầm cố xe cho Công ty, đồng ý trả cho Công ty số tiền 

13.880.000 đồng. Việc chị Đ không trả nợ làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của Công ty. Do đó, buộc chị Đ có nghĩa vụ trả cho Công ty số tiền tạm tính 

đến ngày 21/8/2024 là 13.880.000 đồng (trong đó: Tiền gốc: 8.195.758 đồng, lãi: 

trong hạn từ ngày 29/11/2020 đến ngày 29/8/2021: 901.534 đồng, lãi quá hạn từ 

ngày 30/8/2021 đến ngày 11/7/2024: 4.782.634 đồng) là phù hợp theo quy định tại 

khoản 1, 5 Điều 446 của Bộ luật Dân sự.  

[5] Đối với yêu cầu được trả mỗi tháng 1.500.000 đồng của chị Đ, thấy rằng: 

Việc thi hành số tiền chị Đ phải thanh toán cho Công ty thuộc thẩm quyền của Cơ 

quan thi hành án dân sự, các đương sự có quyền thỏa thuận ở giai đoạn thi hành 

bản án. Do đó, Tòa án không xem xét giải quyết yêu cầu này của chị Đ.  

[6] Do buộc chị Đ trả lại tiền cho Công ty nên buộc Công ty có nghĩa vụ trả 

bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy cho chị Đ là phù hợp theo 

khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Dân sự. 

[7] Án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu của Công ty được chấp nhận nên chị 

Đ có nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm 5% tương ứng với số tiền phải trả cho 

Công ty.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 244 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; Điều 317, khoản 1 Điều 322, khoản 1, 5 Điều 446, Điều 463, 

khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Sawad T. Buộc chị Lê 

Hồng Đ có nghĩa vụ trả cho Công ty cổ phần Sawad T số tiền là 13.880.000 đồng 

(mười ba triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng). 
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Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của Công ty cổ phần Sawad T cho 

đến khi thi hành xong khoản tiền trên, hàng tháng chị Đ phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

2. Buộc Công ty cổ phần Sawad T có nghĩa vụ trả lại cho chị Lê Hồng Đ bản 

chính Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 030226 do Công an tỉnh Cà 

Mau cấp ngày 14/9/2018. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

- Chị Lê Hồng Đ phải chịu là 694.000 đồng (sáu trăm chín mươi bốn nghìn 

đồng). 

- Hoàn trả lại cho Công ty cổ phần Sawad T 997.000 đồng (chín trăm chín 

mươi bảy nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai thu tiền số 0001431 

ngày 21/6/2024 của Chi cục thi hành án huyện Đầm Dơi. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Công ty cổ phần Sawad T, chị Đ có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi;                           
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu văn phòng. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

Liêu Chí Khanh 
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